
B
ản đồ nguy cơ

 lũ lụt
Nam Yashio

Yashio

Misato IC

Cổng trao đổi phía Tây Misato thuộc đường vành đai ngoài Tokyo
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Đồn cảnh sát Yashio Ekimae

Đồn cảnh sát Osone

Đồn cảnh sát Yashio Chūō

Tòa thị chính thành phố Yashio

Cục phòng cháy Yashio

Đồn cảnh sát Yashio Kita

Trường trung học cơ sở Daibara

Trường trung học cơ sở Shiodome

Trường tiểu học Daibara
Công viên Daibara

Trường tiểu học Yawata

Nhà văn hóa Yawata Công viên Yashiochuo

Trường trung học cơ sở Yashio

Trung tâm phúc lợi người già Jurakuso

Trường tiểu học Oze

Trường tiểu học Shiodome

Yashioen

Trường trung học phổ thông Yashio minami

Công viên thể thao NakagawaYashio 

Công viên hoa NakagawaYashio
Sân vận động Tsurugasone

Trường tiểu học Osone

Trường tiểu học Nakagawa

Trường trung học cơ sở Yawata

Morinoie YashioBảo tàngTrường tiểu học Matsunoki
Công viên thể thao Simogawara

Trường trung học phổ thông Yashio

Nhà văn hóa Hachijo Trường tiểu học Hachijo

Trường tiểu học Hachijokita

Trường trung học cơ sở Hachijo

Trường tiểu học Yanaginomiya
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Nước sử dụng cho tưới tiêu Kasai

Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng(trường học) Địa điểm lánh nạn có thể sử dụng (khác) Tòa thị chính thành phố Yashio Đồn cảnh sát Sở cứu hỏa Đường hầm chui ( chú ý ngập lụt)
Ranh giới thành phố SôngĐường cao tốc Đường chính Đường sắtNơi lánh

0

1/21,000

1 2km

Trường hợp các sông 

Shibakawa, Shin Shibakawa 

bị tràn

八潮南

八潮

三郷 IC

外環三郷西 IC
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Nchú giải

Khu vực dưới 0.5m

Khu vực từ 0.5 〜 dưới １.0m

Khu vực từ 1.0 〜 dưới2.0m

Khu vực từ 2.0 〜 dưới5.0m

Trường hợp các sông Nakagawa ・ Ayase ・ Motoarakawa ・
Ootoshifurutonegawa, Nīgatagawa ・ Shibakawa, Shin Shibakawa bị tràn
Khu vực giả định bị ngập lụt
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